
SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT QUY CÁCH  BẢNG GIÁ  GHI CHÚ 

 Vỉ nhựa
 ngoài trời  

Tấm 
 300 x 300 x 

22mm
11 tấm / thùng  

39,400
0.09m2/tấm

Tương đương 
360.000/m2

 SNT lỗ chữ nhật 
thường 

m2 
 KT: 2200 x 146 x 

20mm 
382,000

0.3212m2/thanh
Tương đương 
120.500/thanh

 SNT lỗ chữ nhật 2D m2 
 KT: 2200 x 150 x 

25mm 435,000
0.33m2/thanh
Tương đương 
141.300/thanh

 SNT lỗ chữ nhật 3D m2 
 KT: 2200 x 150 x 

23mm 
460,000

0.33m2/thanh
Tương đương 
149.500/thanh

 SNT lỗ tròn thường m2 
 KT: 2200 x 140 x 

25mm 
471,000

0.308m2/thanh
Tương đương 
143.000/thanh

 SNT lỗ tròn 3D m2 
 KT: 2200 x 140 x 

25mm 567,000
0.308m2/thanh
Tương đương 
172.500/thanh

 Tấm ốp nhựa ngoài 
trời  

thanh
 KT: 2200 x 156 x 

21mm 125,000
0.3432m2/thanh

Tương đương 
344.000/m2

Khách hàng : Quý Đại lý Sale phụ trách : ChuyênDT

Địa chỉ kho: Km03 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN SĐT: 0862877718

Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến bảng báo giá đại lý như sau:



 Lam sóng ngoài trời thanh
 KT: 2200 x 220 x 

26 mm 
185,000

0.484m2/thanh 
Tương đương 
368.000/m2

 Thanh đa năng (bản 
nhỏ) 

thanh
 KT: 2200 x 71 x 

12mm 
80,000 0.1562m2/thanh

 Thanh đa năng (bản 
to) 

thanh
 KT: 2200 x 145 x 

12 mm 158,000 0.319m2/thanh

 Thanh đà sàn nhựa thanh
 KT: 2200 x 40 

x25 mm 
70,000

 Nẹp V sàn ngoài trời thanh
 KT: 2200 x 50 x 

50mm 70,000
Đồng màu 

sàn/tấm ốp/lam 
sóng ngoài trời

 Ke nhựa ngoài trời túi  200c/túi 160,000

 Lam sóng thấp 3 sóng 
có màng PVC 

md
 KT: 

2900*195*14mm 
29,300

 0.5655m2/thanh
83.230/thanh 

 Lam sóng cao 4 sóng 
có màng PVC 

md
 KT: 

2900*160*21mm 
31,100

 0.464m2/thanh
86.710/thanh 

 Nẹp V lam sóng  đồng màu lam sóng thanh  thanh 3m 30,000

 Ke inox túi  100c/túi 45,000

 Tấm ốp Nano 
9 mm  

 m2 
 3000 x 400 x 

9mm
6 tấm / hộp  

85,000  1.2m2/tấm 

 Tấm ốp Nano 
6mm  m2 

 3000 x 400 x 
6mm

10 tấm / hộp  
75,000

 1.2m2/tấm 
(85.200/tấm) 

 Nẹp V tấm ốp Đồng màu tấm ốp  thanh  Thanh 3m 30,000



 Phào góc trong tấm 
ốp 

Đồng màu tấm ốp  thanh  Thanh 3m 30,000

 Phào cổ trần tấm ốp Đồng màu tấm ốp  thanh  Thanh 3m 85,000       

 Phào trang trí tấm ốp Đồng màu tấm ốp  thanh  Thanh 3m 40,000       

 Nẹp L sàn nhựa  thanh 2.4m/thanh 18,000

 Phào sàn nhựa (7cm)  thanh 2.4m/thanh 35,000

Sàn nhựa
 tự dán - Loại nhẹ 
mã Max W - M 

 m2 

 
Kích thước: 
914.4 x 152.4  (1.8-
2mm)
Số lượng: 72 
tấm/hộp

42,000

Sàn keo sẵn - 
1.6mm/2mm - thanh 

lý (keo ướt)
 m2 

 
Kích thước: 
914.4 x 152.4  (1.8-
2mm)

42,000

 Sàn nhựa
 tự dán - Loại phổ 

thông 
 m2 

 
Kích thước: 
914.4 x 152.4 x 1.6 
mm
Số lượng: 44 
tấm/hộp

66,500

 Sàn nhựa tự dán tấm 
vuông keo sẵn  

 m2 
 Kích thước : 2mm 
457*457 mm keo 
sẵn 

70,500

 Sàn nhựa 3mm - keo 
ngoài tấm vuông 

 m2 
 Kích thước : 
457*457*3mm 
mm - keo ngoài 

137,000

 Sàn nhựa 3mm - keo 
ngoài tấm chữ nhật 

 m3 
 Kích thước : 
914.4*152.4*3mm 
mm - keo ngoài 

137,000

 Sàn nhựa hèm khóa 
4mm 

 m2 
 150*910*4mm
Số lượng: 20 tấm/ 
hộp 

175,000

 Sàn nhựa hèm khóa 
4mm + 1mm cao su 

 m2 
 150*910*4mm + 
1mm cao su 

189,000

 Sàn nhựa hèm khóa 
5mm 

 m2 

 150*910*5mm
Số lượng: 14 
tấm/hộp 201,000



 Sàn nhựa hèm khóa 
6mm 

 m2 

 150*910*6mm
Số lượng: 14 
tấm/hộp

224,000

 Sàn gỗ 8 mm  m2   1215*197*8mm  139,000 8 tấm/hộp

 Sàn gỗ 12 mm  m2   1215*197*8mm  181,000 8 tấm/hộp

 Xốp lót sàn gỗ  m2 5,000

Keo Miễn Đinh - Max 
Bond M88

chai
 KL:310 ML/Chai
Thùng : 24 chai
TL : 420 g / chai 

20,000

KT: 10m x 1m x 4mm  m2 215,000

KT: 10m x 1m x 6mm  m2 290,000

KT: 1m x 1m x 1.5cm  m2 315,000

KT: 1m x 1m x 2.5cm  m2 430,000

Gạch cao su thường 
chấm màu

KT: 1m x 1m x 1.5cm  m2 325,000

Gạch cao su EPDM 
chấm màu

KT: 1m x 1m x 1.5cm  m2 420,000

Vinyl thể thao 4.5mm, 
vân đá

KT: 1.8x15m x 4.5mm  m2 188,000

Vinyl thể thao 4.5mm, 
vân cát

KT: 1.8x15m x 4.5mm  m2 200,000

Vinyl thể thao 4.5mm, 
vân gỗ

KT: 1.8x15m x 4.5mm  m2 223,000

Vinyl kháng khuẩn KT: 2x24m x 2mm  m2 
 Nguyên cuộn - 

5000/m2 
275,000

Phào chân kháng 
khuẩn

KT: 150x0.8x10cm  md 100,000  150.000/thanh 

Thảm cao su 

Gạch cao su

 Mua nguyên 
cuộn - 10.000/m2 

 Mua nguyên 
cuộn - 10.000/m2 



Cỏ sân bóng PTN- M8 
PRO 

ĐẾ ZIGZAG CHỐNG 
RÚT SỢI

 Liên hệ  ĐVT: m2 

Cỏ sân vườn 
TG/LG020

 Liên hệ  ĐVT: m2 

- Báo giá chưa có VAT

- Giá tại kho chưa bao gồm Vận chuyển 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Phụ trách Kinh Doanh

Dương Thị Chuyên

Chiều cao sợi cỏ : 50 mm
Cự ly khoảng cách hàng cỏ : 3/8  Inch
Số mũi khâu : 13 mũi / 10 cm
Mật độ mũi khâu/m2 : 13650 mũi /m2
Detex : 8800
Số sợi : 8 sợi / cụm
Mật độ sợi :109200 sợi / m2
Kết cấu sợi : Sợi Kim cương bản to 
Màu sắc : 2 màu sắc 
Số lớp đế :  3 lớp đế - đan Zigzag chống rút sợi 
Bảo hành : đế thảm cỏ 60 tháng 
Sản xuất tại Trung Quốc trên công nghệ -máy móc của Italya
Hãng sản xuất : LIMONTA - MIE

PTN-LG20
(đậm)Cỏ cao 20 mm
Cự ly hàng 3/8 - 160 mũi /md- mật
độ 16800 mũi /m2 cỏ 3 lớp đế - sợi
cỏ có UV
Bao đóng cao cấp , bịt đầu nhựa-
2x25md=50m2 /C - 100 kg/ C


